
1 202006005 DƯƠNG PHƯƠNG ANH 02/12/2002 8.0 B+

2 202006006 HOÀNG THỊ MAI ANH 15/05/2002 8.0 B+

3 202006011 NGUYỄN TUẤN ANH 22/06/2000 7.0 B

4 202006015 TRỊNH TÚ ANH 21/08/2002 4.0 D

5 201906015 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC BẢO 04/09/2001 5.3 D+

6 202006021 PHẠM THANH BẰNG 06/12/2002 6.5 C+

7 202006025 LẠI KHÁNH CHI 24/07/2002 7.2 B

8 202006028 NGUYỄN BÁ DƯƠNG ĐĂNG 13/12/2001 6.0 C

9 202006029 CHỬ THÀNH ĐẠT 28/03/2002 7.7 B

10 202006033 LÊ TRỌNG ĐỨC 10/11/2002 5.7 C

11 202006036 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 04/05/2002 7.0 B

12 202006038 NGUYỄN NGỌC TÙNG DƯƠNG 19/08/2002 5.9 C

13 202006055 VŨ VĂN HẢO 13/08/2002 7.5 B

14 202006059 PHẠM THỊ THANH HIỀN 12/10/2002 7.1 B

15 202006060 ĐẶNG GIA HIỂN 04/02/2002 8.7 A+

16 202006065 LÊ HUY HOÀNG 27/10/2002 8.6 A+

17 202006069 NGUYỄN HẢI HƯNG 16/12/2002 6.0 C

18 202006072 PHẠM QUỐC HUY 28/07/2002 9.0 A+

19 202006075 LÊ THỊ THANH HUYỀN 09/04/2002 7.7 B

20 202006081 VŨ THỊ THU HUYỀN 22/04/2002 8.5 A+

21 202006085 ĐÀO TIẾN LÂM 17/04/1999 8.0 B+

22 202006087 TRẦN HOÀNG LAN 19/11/2002 6.5 C+

23 202006090 BÙI THẢO LINH 13/04/2002 8.0 B+

24 202006096 NGUYỄN THỊ HẢI LINH 10/11/2002 9.0 A+
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25 202006101 VŨ HIỀN LƯƠNG 15/09/2001 5.9 C

26 202006102 NGUYỄN AN LY 16/06/2002 7.5 B

27 202006106 ĐẶNG TUYẾT MAI 07/01/2002 0.0 F

28 202006114 NÔNG THỊ HỌA MY 27/08/2002 4.0 D

29 202006117 TRẦN THỊ NGA 04/05/2002 6.0 C

30 202006120 TRẦN THỊ THANH NGÂN 21/05/2001 9.0 A+

31 202006127 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01/09/2001 6.5 C+

32 202006130 BÙI HIỂU NHI 16/12/2002 3.2 F

33 202006134 TRẦN PHƯƠNG NHI 27/09/2002 7.0 B

34 202006137 BÙI THỊ NHUNG 08/05/2002 5.7 C

35 202006143 PHẠM KIM PHÚC 27/09/2002 7.7 B

36 202006147 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG 18/11/2002 8.4 B+

37 202006149 VÕ HOÀNG PHƯƠNG 15/07/2002 6.0 C

38 202006153 HÀ LONG QUYỀN 01/11/2002 6.6 C+

39 202006156 NGUYỄN NGỌC THẮNG 17/03/2001 8.2 B+

40 202006157 NGUYỄN THÁI THANH 23/06/2002 5.9 C

41 202006165 VŨ PHƯƠNG THẢO 08/11/2002 7.0 B

42 202006166 LÊ THỊ HỒNG THƠM 20/09/2002 7.0 B

43 202006170 TRẦN HOÀNG BẢO THƯƠNG 26/08/2002 9.0 A+

44 202006174 BÙI THU TRÀ 05/07/2002 7.7 B

45 202006177 BÙI THU TRANG 03/09/2002 5.7 C

46 202006181 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 23/08/2002 6.0 C

47 202006186 ĐÀO THỊ TÚ 01/06/2002 6.5 C+

48 202006190 NGUYỄN VĂN TUẤN 18/03/2002 5.5 C

49 202006193 NGUYỄN THỊ TUYẾN 15/06/2001 7.0 B

50 202006194 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 19/01/2002 9.0 A+

51 202006198 PHẠM TUẤN VŨ 09/08/2002 7.0 B


